
 

 
 

THÔNG BÁO 

Về việc mời chào giá cạnh tranh  

Thiết kế lắp đặt bảng tên, sơ đồ, bảng chỉ dẫn, nội quy cho các Khoa, Phòng 

 

Kính gửi: Các nhà cung cấp dịch vụ tại Việt Nam 

Thông tư số 23/2024/TT-BKHĐT ngày 31 tháng 12 năm 2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu 

tư: Quy định chi tiết mẫu hồ sơ yêu cầu, báo cáo đánh giá, báo cáo thẩm định, kiểm tra, báo cáo 

tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu. 

Căn cứ Kế hoạch số 02/KH-TCHC ngày 10 tháng 02 năm 2025 của Phòng Tổ chức – 

Hành chính về việc dự trù kinh phí xây dựng, bảo trì, sửa chữa, mua sắm tài sản năm 2025. 

Trung tâm Y tế Thị xã Tịnh Biên thông báo mời chào giá cạnh tranh gói thiết kế lắp đặt 

bảng tên, sơ đồ, bảng chỉ dẫn, nội quy cho các Khoa, Phòng đến các nhà thầu đáp ứng các yêu 

cầu về năng lực, kinh nghiệm, kỹ thuật, giá theo hồ sơ yêu cầu với các nội dung sau: 

Tên gói thầu: THIẾT KẾ LẮP ĐẶT BẢNG TÊN, SƠ ĐỒ, BẢNG CHỈ DẪN, NỘI 

QUY CÁC KHOA, PHÒNG 

STT Nội Dung Quy cách ĐVT 
Số 

Lượng 

  Khoa Hồi sức Cấp cứu 

1 Khoa hồi sức cấp cứu 
Bảng ngang tole dán decal 1 mặt. 

KT: 4m x 0m8 
Bảng 1 

2 Khoa hồi sức cấp cứu 
Bảng ngang tole dán decal 1 mặt 

+ cán màng. KT: 2m6 x 0m6 
Bảng 1 

3 Giường số 01-14 ( 14 số) 
Form dán decal + cán màng. KT: 

0m15x0m15 
Tấm 14 

4 

Cấm hút thuốc ( 2 tấm), cấm lửa ( 2 tấm), Phòng 

cháy chữa cháy, Vui lòng không chụp hình quay 

phim tôn trọng quyền riêng tư người bệnh ( 2 

tấm), cảnh báo sàn trơn trượt dễ ngã ( 4 tấm) 

In decal + cán màng, dán form 

5li. KT: 30cm x 20cm 
Tấm 11 

5 Quy định ra về 
In PP + cán màng, dán form 5li. 

KT: 15cm x 25cm 
Tấm 30 

6 
Nhà vệ sinh bệnh nhân, Nam (Men), Nữ 

(Women) 

Mica dán decal + cán màng. KT: 

20cm x 12cm 
Tấm 3 

7 

Phòng cách ly, Phòng Hành chính, Phòng trực 

Nam, Nữ (2 tấm), Phòng thủ thuật, Phòng tiếp 

nhận bệnh, KHO 

Hộp Mica dán decal (2 mặt), 

bảng mới + cán màng. KT: 20cm 

x 40cm 

Hộp 7 

SỞ Y TẾ TỈNH AN GIANG 

TRUNG TÂM Y TẾ THỊ XÃ TỊNH BIÊN 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

Số:          /TB-TTYT 

 

Tịnh Biên, ngày 25 tháng 6 năm 2025 



8 Kịp thời- chính xác- an toàn- hiệu quả.  
Bảng tole dán decal + cán màng 

bóng. KT: 2m x 40cm 
Bảng 1 

9 Bảng truyền thông giáo dục sức khỏe 
Bảng tole dán decal + cán màng 

bóng. KT: 1m x 1m20 
Bảng 1 

  Khoa Khám bệnh 

10 Phòng thu viện phí 

Hộp Mica dán decal (2 mặt), 

bảng mới + cán màng. KT: 20cm 

x 40cm 

Bảng 1 

11 Thời gian làm việc Mica dán decal, KT: 0m4x0m6 Tấm 1 

12 Thứ tự ưu tiên 
Bảng alu + dán decal + cán 

màng bóng, KT: 0m75x1m2 
Bảng 1 

13 Nơi thu viện phí 
Cắt decal 2 lớp. KT: 1m47 x 

0m21 
Bộ 1 

14 Nơi thu viện phí 
cắt decal 2 lớp. KT: 1m33 x 

0m19 
Bộ 1 

15 Ưu tiên cắt decal 2 lớp. KT: 0m2 x 0m26 Bộ 1 

16 Số 1-4 In decal + cán màng. KT: 0m12 Số 4 

17 Khoa khám bệnh 
Bảng ngang tole dán decal 1 mặt. 

KT: 3m31 x 0m6 
Bảng 1 

18 

Phòng 1, Phòng 2, Phòng 3, Phòng 8, Phòng 9, 

Phòng 10, Phòng 11, Phòng Thu viện phí, Nhà 

vệ sinh dành cho người khuyết tật, Phòng lấy 

mẫu xét nghiệm, Phòng Quản lý sức khỏe cán bộ 

Hộp Mica dán decal (2 mặt), 

bảng mới + cán màng. KT: 20cm 

x 40cm 

Hộp 12 

19 
Phòng 1, Phòng 2, Phòng 3, Phòng 8, Phòng 9, 

Phòng 10, Phòng 11 

In decal (2 mặt) dán bảng cũ + 

cán màng. KT: 20cm x 40cm 
Tấm 7 

20 Phòng 4, Phòng 5, Phòng 6, Phòng 7 
In decal (2 mặt) dán bảng cũ + 

cán màng. KT: 20cm x 40cm 
Tấm 4 

21 Phòng hành chính, Phòng tiếp nhận bệnh 

Hộp Mica dán decal (2 mặt), 

bảng mới + cán màng. KT: 20cm 

x 40cm 

Hộp 4 

22 Phòng nội soi tiêu hóa, Phòng phát thuốc BHYT 

Hộp Mica dán decal (2 mặt), 

bảng mới + cán màng. KT: 20cm 

x 40cm 

Hộp 2 

23 Logo + Quầy hướng dẫn Chữ Mica nổi. KT: 3m2 x 0m4 Bộ 1 

24 Logo + Tổ chăm sóc khách hàng Chữ Mica nổi. KT: 3m2 x 0m5 Bộ 1 

25 Bảng truyền thông giáo dục sức khỏe 

Bảng tole dán decal + cán màng 

bóng + 12 kẹp giấy. KT: 1m x 

1m20 

Bảng 9 

  Khoa Ngoại 

26 Khoa Ngoại 
bảng ngang tole dán decal. KT: 

3m x 0m6 
bảng 1 

27 

Phòng trực Nam, Phòng trực Nữ, Phòng Bác Sĩ, 

Phòng hậu phẫu, Phòng mổ 1, phòng mổ 2, 

Phòng tiền mê, Phòng 1, Phòng 2, Phòng 3, 

Phòng 4, Phòng 5, Phòng 6, Phòng 7, Phòng 8, 

Phòng 9, Phòng Hành chính, Phòng cấp cứu, 

Phòng bó bột- tiểu phẩu 

Hộp Mica dán decal (2 mặt), 

bảng mới + cán màng. KT: 20cm 

x 40cm 

Bảng 19 



28 Giường số 01-18 
Mica dán decal + cán màng. KT: 

0m15x0m15 
Tấm 18 

29 Giường số 01-03 
Mica dán decal + cán màng. KT: 

0m15x0m15 
Tấm 3 

30 Giường số 01-03 
Mica dán decal + cán màng. KT: 

0m15x0m15 
Tấm 3 

31 Khoa Dược – TTB - VTYT 

32 Nơi phát thuốc Bảo Hiểm Y Tế 
bảng ngang tole dán decal. 5m x 

1m2 
bảng 1 

33 Thời gian làm việc Mica dán decal, KT: 0m4x0m6 bảng 1 

34 Thứ tự ưu tiên 
Bảng alu + dán decal + cán 

màng bóng, KT: 0m75x1m2 
bảng 1 

35 Tư vấn hướng dẫn sử dụng thuốc…. 
Cắt decal 2 lớp, KT: 1m76 x 

0m85 
bộ 1 

  Khoa Chăm sóc sức khỏe Sinh sản 

36 Khoa chăm sóc sức khỏe sinh sản 
Bảng ngang tole dán decal 2 mặt 

+ càn màng. KT: 2m8 x 0m8 
Bảng 1 

37 Khoa chăm sóc sức khỏe sinh sản 
Bảng ngang tole dán decal 2 mặt 

+ càn màng. KT: 1m5 x 0m6 
Bảng 1 

38 Nội quy 
In decal + cán màng, dán form. 

KT: 60cmx40cm 
Tấm 1 

39 Tiêu lệnh chữa cháy 
In decal + cán màng, dán form. 

KT: 50cmx25cm 
Tấm 1 

40 Cấm hút thuốc 
In decal + cán màng, dán form. 

KT: 40cmx20cm 
Tấm 1 

41 Cấm lửa 
In decal + cán màng, dán form. 

KT: 40cmx20cm 
Tấm 1 

42 Phòng cháy chữa cháy 
In decal + cán màng, dán form. 

KT: 30cmx20cm 
Tấm 2 

43 Lưu đồ hồi sức sinh sản 
In decal + cán màng, dán form. 

KT: 60cmx80cm 
Tấm 2 

44 

Phòng chờ sanh, Phòng trực, Phòng tư vấn tư 

vấn vị thành niên và tiêm chủng, Phòng 01, 

Phòng Khám phụ khoa, Phòng Khám thai, 

Phòng 02, Phòng 03, Phòng 04, Phòng sanh, 

Phòng thủ thuật, Phòng 05, Phòng 06, Phòng 

trưởng khoa, Phòng bác sĩ trực, Phòng 07 

Hộp Mica dán decal (2 mặt), 

bảng mới + cán màng. KT: 20cm 

x 40cm 

Hộp 16 

45 Giường số 01-15 ( 15 số) 
In decal + cán màng, dán form. 

KT: 0m15x0m15 
Tấm 15 

46 Phòng Hành chính 

Hộp Mica dán decal (2 mặt), 

bảng mới + cán màng. KT: 20cm 

x 40cm 

Hộp 1 

  Khoa Xét nghiệm- Chẩn đoán hình ảnh 

47 Nguy hiểm sinh học Cấp 1 - Cấp 2 
In decal cán màng bóng + dán. 

KT: 30cm x 40cm 
Tấm 2 

48 Phòng X-quang do điện tim 
Bảng ngang tole dán decal 2 mặt 

+ càn màng. KT: 1m8 x 0m6 
Bảng 1 



49 Phòng siêu âm  
Bảng ngang tole dán decal 2 mặt 

+ càn màng. KT: 1m8 x 0m7 
Bảng 1 

50 Khoa xét nghiệm- chẩn đoán hình ảnh 
Bảng ngang tole dán decal 1 mặt 

+ cán màng. KT: 3m x 0m7 
Bảng 1 

51 Khoa xét nghiệm- chẩn đoán hình ảnh 
Bảng ngang tole dán decal 2 mặt 

+ càn màng. KT: 1m5 x 0m6 
Bảng 1 

52 Sơ đồ Khoa xét nghiệm - Chẩn đoán hình ảnh 
In decal + cán màng, dán form 

5li. KT: 60cmx40cm 
Tấm 1 

53 Một số điều lưu ý khi chụp X-quang 
In decal + cán màng, dán form 5 

li. KT: 60cmx1m 
Tấm 1 

54 Một số điều lưu ý khi đi xét nghiệm 
In decal + cán màng, dán form 5 

li. KT: 60cmx1m 
Tấm 1 

55 Một số điều lưu ý khi đi siêu âm 
In decal + cán màng, dán form 5 

li. KT: 60cmx1m 
Tấm 1 

56 

Phòng trưởng khoa, Phòng kỹ thuật xét nghiệm, 

Phòng Trực- Lấy mẫu xét nghiệm, Phòng x-

quang, Phòng siêu âm, Phòng do điện tim, 

Phòng xét nghiệm Lao - XPERT 

Hộp Mica dán decal (2 mặt), 

bảng mới + cán màng. KT: 20cm 

x 40cm 

Hộp 7 

57 Bảng phân công thực hiện xét nghiệm 
Mica dán decal + cán màng. KT: 

30cmx30cm 
Tấm 1 

58 
Phụ trách phòng, KTV XQ Trực, Bác sĩ siêu âm, 

KTV Xét nghiệm trực 

In decal + cán màng, dán form. 

KT: 30cmx15cm 
Tấm 4 

59 Phòng Hành chính 

Hộp Mica dán decal (2 mặt), 

bảng mới + cán màng. KT: 20cm 

x 40cm 

Hộp 1 

60 Bảng phân công xét nghiệm 
Mica dán decal + cán màng. KT: 

30cmx30cm 
Tấm 1 

61 Danh mục xét nghiệm Khoa xét nghiệm 
In decal + cán màng, dán form. 

KT: 60cmx100cm 
Tấm 1 

  Khoa Nội 

62 Sơ đồ tổ chức Khoa Nội 
Bảng tole dán decal + cán màng. 

KT: 1m2 x 0m8 
Bảng 1 

63 

Phòng hành chính, phòng trực Nam, Phòng trực 

Nữ, Phòng lão khoa ( 2 hộp), Phòng bệnh nặng ( 

2 hộp), Phòng thủ thuật, Phòng Đo ECG, kho đồ 

vải, Phòng Trưởng Khoa, Khoa nội ( 2 hộp), 

Phòng 01, Phòng 02, Phòng 3, Phòng 4, Phòng 

5, Phòng 6, Phòng 7, Phòng 8, Phòng 9, Phòng 

10, Phòng 11, Phòng 12, Phòng 13, Phòng 14, 

Phòng 15, phòng 16 

Hộp Mica dán decal (2 mặt), 

bảng mới + cán màng. KT: 20cm 

x 40cm 

Hộp 29 

64 Giường số 01-52 ( 52 số) 
Form dán decal + cán màng. KT: 

0m15x0m15 
Tấm 52 

65 Bàn tiếp nhận bệnh 
Bảng Mica 2 mặt + đế mica 7li. 

KT: 23cm x 14.5cm 
Bảng 4 

66 Khoa nội 
Bảng tole dán decal + cán màng 

bóng. KT: 2m05x0m6 
Bảng 2 



  Tổ Tin học 

67 Nội quy phòng máy chủ 
Bảng alu + dán decal + cán 

màng bóng. KT: 63cm x 83cm 
Bảng 1 

68 Tổ công nghệ thông tin, Phòng Máy chủ 

Hộp Mica dán decal (2 mặt), 

bảng mới + cán màng. KT: 20cm 

x 40cm 

Hộp 2 

  Khoa Y tế Công cộng- An toàn thực phẩm và Dinh dưỡng 

69 
Khoa y tế công cộng- an toàn thực phẩm và dinh 

dưỡng 

Bảng ngang tole dán decal + cán 

màng. KT: 6mx0m8 
Bảng 1 

  Khoa Nhi 

70 Khoa Nhi 
Bảng ngang tole dán decal 1 mặt 

+ cán màng. KT: 2mx0m6 
Bảng 1 

71 

Phòng tiêu hóa 1, Phòng tiêu hóa 2, Phòng hô 

hấp, Phòng Tay- Chân- Miệng, Phòng sốt xuất 

huyết 02, Phòng sốt xuất huyết 01, Phòng cách 

ly, Phòng bệnh nặng, Phòng sơ sinh, Phòng tiêm 

truyền, Phòng Hành chính 

Hộp Mica dán decal (2 mặt), 

bảng mới + cán màng. KT: 20cm 

x 40cm 

Hộp 11 

72 Giường số 01 - 40 ( 40 sô) 
In decal + cán màng, dán form. 

KT: 15cmx15cm 
Tấm 40 

1. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm Y tế Thị xã Tịnh Biên. 

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: Lê Thành Hậu, số 

điện thoại: 0777040070, địa chỉ email: lthau01@gmail. com. 

3. Cách thức tiếp nhận báo giá: 

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Lê Thành Hậu, Phòng Tổ chức – Hành chính Trung tâm Y tế 

thị xã Tịnh Biên, Địa chỉ: Đường Hải Thượng Lãn Ông, khóm Sơn Đông, Phường Nhà Bàng, 

Thị xã Tịnh Biên, Tỉnh An Giang. 

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08h ngày 26 tháng 6 năm 2025 đến trước 17h00 ngày 

05 tháng 7 năm 2025. 

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét. 

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 180 ngày, kể từ ngày 05 tháng 7 

năm 2025. 

6. Nội dung yêu cầu báo giá 

Chủ đầu tư liệt kê chi tiết đơn giá và thành tiền danh mục các dịch vụ yêu cầu, mô tả 

ngắn gọn dịch vụ theo Bảng kê chi tiết trên./. 

 

Nơi nhận:                                   GIÁM ĐỐC 

- Như trên; 

- Lưu VT, HST. 

 

 

                                                                                                  Nguyễn Tấn Huy 

 

mailto:phucuongviettb@gmail.


 Mẫu báo giá 

Áp dụng đối với gói thầu cung cấp dịch vụ hành hóa, thiết bị 

 BÁO GIÁ(1) 

 Kính gửi: … [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá] 

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của…. [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá], chúng 

tôi….[ghi tên, địa chỉ của nhà cung cấp; trường hợp nhiều nhà cung cấp cùng tham gia 

trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên 

danh] báo giá cung cấp dịch vụ hành hóa, thiết bị như sau: 

1. Báo giá cung cấp dịch vụ hành hóa, thiết bị. 

STT Hạng mục Quy cách ĐVT SL Đơn giá Thành tiền 

1       

2       

3       

CỘNG  

THUẾ VAT      %  

TỔNG CỘNG  

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: …. ngày, kể từ ngày … tháng … năm … [ghi 

cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 90 ngày], kể từ ngày … tháng… năm…[ghi 

ngày….tháng…năm… kết thúc nhận báo giá phù hợp với thông tin tại khoản 4 Mục I 

– Yêu cầu báo giá]. 

3. Chúng tôi cam kết: 

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận 

đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu 

tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của 

pháp luật về doanh nghiệp. 

- Giá trị nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh 

tranh, bán phá giá. 

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực. 

                                                                                                                                    

 ….., ngày…. tháng….năm…. 

Đại diện hợp pháp của nhà cung cấp(2) 

 (Ký tên, đóng dấu (nếu có)) 

 



Ghi chú: 

          (1) Nhà cung cấp điền đầy đủ các thông tin để báo giá theo Mẫu này. Trường hợp 

yêu cầu gửi báo giá trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, nhà cung cấp đăng nhập 

vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng tài khoản của nhà thầu để gửi báo giá và 

các tài liệu liên quan cho Chủ đầu tư theo hướng dẫn trên Hệ thống mạng đấu thầu 

quốc gia. Trong trường hợp này, nhà cung cấp không phải ký tên, đóng dấu theo yêu 
cầu tại ghi chú 12. 

          (2) Người đại diện theo pháp luật hoặc người được người đại diện theo pháp luật 

ủy quyền phải ký tên, đóng dấu (nếu có). Trường hợp ủy quyền, phải gửi kèm theo giấy 

ủy quyền ký báo giá. Trường hợp liên danh tham gia báo giá, đại diện hợp pháp của tất 

cả các thành viên liên danh phải ký tên, đóng dấu (nếu có) vào báo giá. 

Trường hợp áp dụng cách thức gửi báo giá trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, 

hãng sản xuất, nhà cung cấp đăng nhập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng tài 

khoản nhà thầu của mình để gửi báo giá. Trường hợp liên danh, các thành viên thống 

nhất cử một đại diện thay mặt liên danh nộp báo giá trên Hệ thống. Trong trường hợp 

này, thành viên đại diện liên danh truy cập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng 

chứng thư số cấp cho nhà thầu của mình để gửi báo giá. Việc điền các thông tin và nộp 

Báo giá thực hiện theo hướng dẫn tại Mẫu Báo giá và hướng dẫn trên Hệ thống mạng 
đấu thầu quốc gia. 

NV: Lê Thành Hậu 
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